                                                                             Ngữ văn 7

****************************************************************************************

      Tuần 1 - Tiết 1                                                                       
             Văn bản :                  CỔNG TRƯỜNG MỞ RA
                                                  (Lí Lan)
	Tìm hiểu phần chú thích .
· Tác giả.

· Thế nào là văn bản nhật dụng?
- Giọng trầm tĩnh, tha thiết, sâu lắng.
-Tìm bố cục của văn bản.
? Văn bản “cổng trường mở ra”tác  giả viết về ai?Tâm trạng của người ấy như thế nào.
?Trong đêm trước ngày khai trường tâm trạng của người mẹ và đứa con có gì khác thường ? Tìm chi tiết nói ên điều đó .
- Nhận xét về cách miêu tả nhân vật đứa con.
? Theo em vì sao người  mẹ không ngủ được có phải lo lắng cho con, hồi hộp chờ ngày khai trường đầu tiên của mình mừng vì con đã lớn ? 
? Trong đêm không ngủ mẹ đã làm gì cho con.
? Qua những việc làm đó, em cảm nhận được gì về tình cảm mẹ con?
? Qua phân tích, em hình dung người mẹ trong văn bản là người như thế nào?

? Trong đêm không ngủ được, người mẹ còn nghĩ về điều gì ?( Sự quan tâm của xã hội đối với sự nghiệp giáo dục)

? Câu văn nào trong văn bài nói lên tầm quan trọng của nhà trường đối với thế hệ trẻ? ( “Ai cũng biết rằng…cả dặm sau này”)

Câu nói của mẹ “ bước qua cánh cổng trường một thế giới kỳ diệu sẽ mở ra”

? Theo em cái thế giới kỳ diệu ấy là gì?

     Thế giới của những điều hay lẽ phải của tình thương và đạo lý làm người, thế giới của ánh sáng tri thức, thế giới cảu những ước mơ và khát vọng bay bổng

 Trong kho tàng tục ngữ ca dao Việt Nam có rất nhiều những câu ca nói về vai trò của giáo dục, của nhà trường đối con người. Em hãy tìm?

                    
	I. TÌM HIỂU CHUNG.
1. Tác giả.

-  Sinh năm 1957 tại Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương.
- Là nhà văn, nhà giáo, nhà dịch giả nổi tiếng có nhiều tác phẩm viết cho lứa tuổi học trò với phong cách nghệ thuật dịu dàng, tinh tế.
- Văn bản nhật dụng không phải là khái niệm chỉ thể loại, kiểu văn bản. Mà là nói đến tính chất của nội dung văn bản. Đó là những bài viết có nội dung gần gũi, bức thiết với cuộc sống.

2. Văn bản .
  Là một bài kí được trích từ “ Báo Yêu trẻ” số 166, ngày 91/9/2000 tại TP Hồ Chí  Minh. 

II. ĐỌC VĂN BẢN
Bố cục ( 3 phần)

· P1: Từ đầu –> nên đi ngủ sớm.

 Tâm trạng của người mẹ trong đêm không ngủ trước ngày con đến trường.

· P2: tiếp -> hàng dặm sau này.
 Vai trò to lớn của nhà trường đối với cuộc đời con người
· P3: Phần còn lại.
Tầm quan trọng của nhà trường đối với thế hệ trẻ.

III. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
1, Tâm trạng của người mẹ và người con đêm trước ngày khai trường.
* Người con:

- Cảm nhận được sự quan trọng của ngày khai trường lần đầu tiên.

- Giúp mẹ dọn đồ chơi 

- Ngủ dễ dàng, ngon lành: “ Như uống..

( Miêu tả tâm trạng cảm xúc trẻ  con “háo hức nhưng cũng rất vô tư, không lo nghĩ ”

* Người mẹ: 

- Chuẩn bị chu đáo cho con

- Không tập trung làm được việc gì 

- Trằn trọc không ngủ được 

- Suy nghĩ miên man.

- Đắp mền, buông màn, nhìn con ngủ, xem lại những thứ đã chuẩn bị cho con

(Yêu con đến độ quên mình, đức hy sinh, một vẻ đẹp giản dị mà lớn lao trong người mẹ Việt Nam.

( Rất yêu con, sẵn sàng hy sinh vì sự tiến bộ của con, quan tâm lo lắng cho con và tin tưởng ở tương lai của con

- Nhớ ngày bà ngoại dắt vào lớp 1, nhớ tâm trạng hồi hộp trước cổng trường.=> Kỉ niệm đầy xúc động theo mãi trên đường đời.
2, Vai trò của nhà trường, của gia đình 

- Giáo dục là một con đường dài đòi hỏi sự cẩn trọng, chă chút từ bước đi đầu tiên.

- Giáo dục có vai trò quan trọng trong cuộc đời con người

=> Gia đình và nhà trường là môi trường tốt nhất góp phần nuôi dưỡng và hoàn thiện nhân cách, trí tuệ của trẻ.
IV. TỔNG KẾT
1. Nghệ thuật 

- Lựa chọn hình thức tự bạch như những dòng nhật kí của người mẹ đối với con.

- Sử dụng ngôn ngữ biểu cảm.

2. Ý nghĩa của văn bản

 Văn bản thể hiện tấm lòng ,tình cảm của người mẹ đối với con ,đồng thời nêu lên vai trò to lớn của nhà trường đối với cuộc sống của mỗi con người .
                     Ghi nhớ: SGK




                                                    Soạn bài:  Mẹ tôi
***************************************************************************                                                                                                            
                       Tiết 2
                       Văn bản :                                MẸ  TÔI
                                                             (Ét- môn-đô đơ A- mi-xi)
	      Vài nét về tác giả?

Đọc rõ ràng, dứt khoát.
? Văn bản được tạo ra dưới hình thức nào?

? Thư chỉ được viết trong trường hợp nào ? 

? Tại sao trong trường hợp này bố lại viết thư cho con khi đang ở gần nhau?

! Em hãy chỉ ra trong văn bản thái độ của người bố đối với En-ri-cô.
? Lời lẽ nào thể hiện thái độ của bố?

Trong những lời nói đó giọng điệu của người cha có gì đặc biệt?

Qua lời khuyên của người cha,người cha muốn con mình như thế nào?

? Qua đó em hiểu được gì về tình cảm của người bố?

? Đọc kĩ ta sẽ thấy hình tượng người mẹ cao cả và lớn lao qua lời của bố.Thông qua cái nhìn của bố thấy được hình ảnh và phẩm chất của người mẹ. Vậy người mẹ ở đây hiện lên như thế nào ?
?Tâm trạng của En-ri-cô như thế nào khi đọc thư bố?

? Vì sao En-ri-cô lại xúc động?

GV giáo dục tình cảm cho học sinh.


	I. TÌM HIỂU CHUNG.
 Ét- môn-đô đơ A- mi-xi(1846-1908), nhà văn I-ta-li –a.
II. ĐỌC VĂN BẢN
III. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN

1.Thái độ của bố đối với En-ri-cô.
- Hết sức buồn bã,tức giận.
 - Lời lẽ như vừa ra lệnh vừa dứt khoát,vừa mềm mại như khuyên nhủ.

- Người cha muốn con thành thật, “con xin lỗi mẹ vì sự hối lỗi trong lòng vì thương mẹ,chứ không vì nỗi khiếp sợ ai”

- Người cha hết lòng thương yêu con nhưng còn là người yêu sự tử tế,căm ghét sự bội bạc.

=> Bố của En-ri-cô là người giàu tình yêu thương, khôn khéo trong cách dạy con, trân trọng người vợ..
2. Hình ảnh người mẹ.
-  Mẹ thức suốt đêm, khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con.
- Sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn ...
=> Mẹ là một người giàu đức hi sinh, hết lòng thương yêu con.
3. Tâm trạng của En-ri-cô.

- Thư bố gợi nhớ mẹ hiền.

- Thái độ chân thành và quyết liệt của bố khi bảo vệ tình cảm gia đình thiêng liêng làm cho En-ri-cô cảm thấy xấu hổ.

III. TỔNG KẾT
1.Nghệ thuật :

- Sáng tạo nên hoàn cảnh xảy ra chuyện :En-ri-cô mắc lỗi với mẹ .

- Lồng trong câu chuyện một bức thư có  nhiều chi tiết khắc họa người mẹ tận tụy, giàu đức hi sinh , hết lòng vì con.

-Lựa chọn hình thức biểu cảm trực tiếp, có ý nghĩa giáo dục, thể hiện thái độ nghiêm khắc của người cha đối với con.

2. Ý nghĩa văn bản : 

-Người mẹ có vai trò vô cùng quan trọng trong gia đình.

-Tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng nhất đối với mỗi con người.

                      Ghi nhớ : SGK


                                                  Soạn bài : Từ ghép
***************************************************************************
                                    Tiết 3

                            Tiếng việt:       TỪ  GHÉP
	? Trong các từ ghép “bà ngoại”, “thơm phức” thì tiếng nào là tiếng chính, tiếng nào là tiếng phụ bổ sung cho tiếng chính?

? Hãy nhận xét về trật tự các tiếng trong các từ ghép trên ?

? Trong hai từ ghép “ trầm bổng”, “quần áo” có phân ra tiếng chính, tiếng phụ không?

? Từ ghép có mấy loại, gồm những loại nào?

Em hãy lấy ví dụ cho mỗi loại.

So sánh nghĩa của các từ “bà” với “bà ngoại”, “thơm” với “thơm phức”?

_ Bà : người sinh ra cha mẹ.

_ Bà ngoại : người sinn ra mẹ.

_ Thơm : có mùi như hương ha dễ chịu,làm cho thích ngửi.

_ Thơm phức : mùi thơm bốc lên mạnh,hấp dẫn.

Giữa từ bà với bà ngoại và từ thơm với thơm phức tiếng nào có nghĩa rộng hơn?
Giải thích nghĩa từ “quần áo”, “trầm bổng”?

_ Quần áo: quần áo nói chung

_ Trầm bổng (âm thanh) có lúc trầm, lúc bổng nghe rất êm.

Nếu tách ra quần và áo thì nghĩa của nó như thế nào so với từ quần áo?

Từ “quần áo” khái quát hơn từ “quần”, “áo”

Sắp sếp các từ bài tập 1 thành hai loại?

Bài 2,3,4 HS làm

	I. CÁC LOẠI TỪ GHÉP.

Ví dụ 1:

         bà ngoại:      bà :       chính.

                         ngoại :   phụ

     thơm phức: 
 thơm :   chính

                         phức :    phụ.

    -> Từ ghép chính phụ có tiếng chính đứng trước, tiếng phụ đứng sau.
Ví dụ 2:
         quần áo

         trầm bổng
    -> Từ ghép đẳng lập không phân ra tiếng chính, tiếng phụ.
                            TỪ GHÉP

[image: image1]      

     Từ ghép chính phụ            Từ ghép đẳng lập

*Ghi nhớ : SGK

II. NGHĨA CỦA TỪ GHÉP.
* Từ ghép chính phụ có tính chất phân nghĩa. Nghĩa của từ ghép chính phụ hẹp hơn nghĩa của tiếng chính.

   * Từ ghép đẳng lập có tính chất hợp nghĩa. Nghĩa của từ ghép đẳng lập khái quát hơn nghĩa của các tiếng tạo nên nó.
*Ghi nhớ : SGK
III. LUYỆN TẬP
Bài tập 1: Sắp sếp các từ ghép thành hai loại:

_ Chính phụ : lâu đời,xanh ngắt,nhà máy,nhà ăn,  cười nụ.

_ Đẳng lập :suy nghĩ,chài lưới,ẩm ướt,đầu đuôi.

 


              Soạn bài : Liên kết trong văn bản

********************************************************************************
      Tiết 4                                                                                               
   Tập làm văn:                   LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN
	Đọc đoạn a và trả lời câu hỏi SGK trang 17
? Em có hiểu được nội dung của đoạn văn trong SGK không ? Vì sao ?

? Vậy En-ri-cô không hiểu ý bố là do lí do nào trong 3 lí do được thể hiện trong SGK ? 

? Vậy em hiểu thế nào là liên kết trong văn bản?

Đọc đọan văn a mục 1 SGK trang 17 cho biết do thiếu ý gì mà đoạn văn trở nên khó hiểu ? Hãy sữa lại theo ý của em.
Đọc đoạn văn b chỉ ra sự thiếu liên kết của chúng?
Để văn bản có tính liên kết phải làm như thế nào?

Sắp sếp những câu văn bài tập 1 theo trật tự hợp lí?

Các câu văn bài tập 2 có tính liên kết chưa?Vì sao?

Các bài tập còn lại HS làm.
	I. LIÊN KẾT VÀ PHƯƠNG TIỆN LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN.

   1.Tính liên kết trong văn bản.

VD: Đoạn văn SGK
    Liên kết là một trong những tính chất quan trọng nhất của văn bản,làm cho văn bản có nghĩa, trở nên dễ hiểu.
2.Phương tiện liên kết trong văn bản.
VD: Đoạn văn a.

       Để có tính liên kết thì các câu văn phải được nối với nhau bằng một số câu, hoặc những từ ngữ thích hợp.

VD: Đoạn văn b.
Để văn bản có tính liên kết người viết(người nói) phải làm cho nôi dung của các câu, các đoạn thống nhất và gắn bó chặt chẽ với nhau, các đoạn đó bằng phương tiện ngôn ngữ (từ,câu…).

            Ghi nhớ: SGK
II. LUYỆN TẬP
Bài tập1: Sắp sếp các câu theo thứ tự:

(1) – (4) – (2) – (5) – (3)

Bài tập 2: Về hình thức ngôn ngữ,những câu liên kết trong bài tập có vẻ rất “liên kết nhau”.Nhưng không thể coi giữa những câu ấy đã có một mối liên kết thật sự,chúng không nói về cùng một nội dung.




                Soạn bài: Cuộc chia tay của những con búp bê.
           Tuần 2 - Tiết 5 và 6                                                                 
               Văn bản:  CUỘC CHIA TAY CỦA NHỮNG CON BÚP BÊ.
                                                       ( Khánh Hoài)
	  HS đọc phần chú thích 1 SGK trang 26
Giọng đọc thay đổi linh hoạt phù hợp tâm tư , tình cảm của nhân vật: đau đớn, xót xa, hồn nhiên, nhường nhịn.
Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung văn bản.
? Truyện viết về ai? Về việc gì? Ai là nhân vật chính trong truyện.
? Truyện được kể theo ngôi thứ mấy.
? Kể ở ngôi kể đó có tác dụng gì .
? Nhan đề truyện gợi lên điều gì.
? Tìm những chi tiết trong truyện nói về tình cảm của hai anh em Thành - Thuỷ.
? Em có nhận xét gì về tình cảm của hai anh em.
? Khi Thành chia hai con búp bê sang hai bên Thuỷ có những hành động và lời nói như thế nào.
? Lời nói và hành động của Thuỷ lúc này có gì mâu thuẫn.
- Kết thúc truyện , Thuỷ đã lựa chọn cách giải quyết như thế nào? Cách giải quyết ấy gợi cho em suy nghĩ tình cảm gì?

HS đọc “ gần trưa…”
? Tìm những chi tiết miêu ta tình cảm của Thuỷ với các bạn và cô giáo.
? Em có nhận xét gì về cuộc chia tay ấy.
? Chi tiết nào khiến cô giáo bàng hoàng và khiến em xúc động nhất, Vì sao.
?  Khi dắt Thuỷ ra cổng trường tâm trạng của Thành như thế nào.
- Vì sao Thành có tâm trạng đó?

Đọc đoạn cuối- trang 25

?Tìm chi tiết miêu tả tâm trạng của Thuỷ khi thật sự phải rời xa anh.
 Viết đoạn văn( 7 đến 10 câu) nói về tình cảm của gia đình em.
	I. TÌM HIỂU CHUNG
II. ĐỌC VĂN BẢN.
III. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN.
   1. Nhan đề của truyện

Tên truyện gợi tình huống tò mò buộc người đọc theo dõi, góp phần thể hiện ý định của tác giả.

2. Tình cảm của hai anh em Thành và Thuỷ
- Rất thương nhau

- Thuỷ mang kim ra tận sân vận động vá áo cho anh

- Thành chiều nào cũng đón em

- Chia đồ chơi: Thành nhường hết cho em

- Thuỷ để lại con vệ sĩ gác cho anh

=> Rất mực gần gũi, thương yêu, chia sẻ và quan tâm lẫn nhau.

3. Cuộc chia tay của Thuỷ với lớp học và cô giáo.
=> Cuộc chia tay thật xúc động, bất ngờ.
4. Cuộc chia tay của hai anh em Thành - Thuỷ

- Thuỷ như mất hồn, mặt xanh như tàu lá. Khóc nức nở, dặn dò

- Thành: mếu máo, đứng như chôn chân

 => Vô cùng đau đớn, buồn tủi

     * Ghi nhớ: SGK



                                       Soạn bài :  Bố cục trong văn bản

***************************************************************************
          Tiết 7
       Tập làm văn:     BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN
	Nếu viết một lá đơn xin gia nhập vào đội thiếu niên tiền phong HCM, em sẽ viết theo trình tự nào?

 Có thể đảo trật tự ấy được không? Vì sao?

      Đọc hai câu chuyện.
   Hai truyện trên có bố cục chưa?

 Cách kể chuyện như trên bất hợp lí ở chỗ nào?

? Theo em nên sắp xếp bố cục hai câu chuyện trên như thế nào?

? Muốn bố cục rành mạch , hợp lí phải đảm bảo những yêu cầu gì?

? Hãy nêu bố cục của văn bản tự sự và miêu tả?     

  Nhiệm vụ của từng phần?

? Có phải cứ chia văn bản làm ba phần là văn bản trở nên rành mạch, hợp lí không?

HS đọc, nêu yêu cầu bài tập, làm bài, trình bày

GV nhận xét

HS làm bài tập 2.
	I. BỐ CỤC VÀ NHỮNG YÊU CẦU VỀ BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN.
1. Bố cục của văn bản.
=> Bố cục văn bản là sự sắp xếp các ý, các phần, các đoạn theo một trình tự, một hệ thống rành mạch và hợp lí.
2. Những yêu cầu về bố cục trong văn bản.
=> Muốn bố cục rành mạch , hợp lí thì:

-  Nội dung các phần, các đoạn phải thống nhất chặt chẽ với nhau, đồng thời, giữa chúng phải có sự phân biệt rạch ròi. 
 -  Trình tự sắp xếp phải dễ dàng đạt mục đích giao tiếp.
3. Các phần của bố cục

          Bố cục: ba phần:
+ Mở bài: Giới thiệu đối tượng cần kể, tả.

 + Thân bài:  Kể, tả theo trình tự nhất định
+ Kết bài: Khẳng định lại vấn đề, hứa hẹn, cảm tưởng.

              Ghi nhớ ( SGK 30)
II. LUYỆN TẬP
 Bài tập 1: 
    Tìm ví dụ thực tế để chứng tỏ rằng nếu chúng ta không chú ý đến việc sắp xếp ý cho rành mạch thì bài văn không có hiệu quả cao

VD: Khi viết đơn xin nghỉ học, nếu chúng ta sắp xếp không  theo trình tự. Chẳng hạn:

- Lí do viết đơn

- Lời hứa

- Tên , lớp

-> Người đọc không hiểu hoặc khó hiểu 



***************************************************************************
              Tiết 8
        Tập làm văn:    MẠCH LẠC TRONG VĂN BẢN
	Nói đến bố cục là nói đến sự sắp đặt, sự phân chia. Nhưng văn bản lại không thể không liên kết. Vậy làm thế nào để các phần, các đoạn của văn bản vẫn được phân cắt rạch ròi mà không mất đi sự liên kết chặt chẽ với nhau? 
? Dựa vào hiểu biết trên, em hãy xác định mạch lạc trong văn bản có tính chất gì trong các tính chất sau:

? Có ý kiến cho rằng trong văn bản, mạch lạc là sự tiếp nối của các câu, các ý theo một trình tự hợp lí? Em có tán thành ý kiến trên không? Vì sao?

      Tìm hiểu các bài tập để củng cố nội dung bài học.
Đọc đoạn văn của Tô Hoài

 Ý chính của đoạn văn là gì?

 Chỉ ra sự mạch lạc cuả đoạn văn?
	I. MẠCH LẠC VÀ NHỮNG YÊU CẦU VỀ MẠCH LẠC TRONG VĂN BẢN
1. Mạch lạc trong văn bản

* Mạch lạc văn bản: làm cho các phần trong văn bản thống nhất lại.
* Tính chất

- Thông suốt, liên tục, không đứt đoạn

- Tiếp nối các câu , các ý theo một trình tự hợp lí

2. Các điều kiện để văn bản có tính mạch lạc

- Các sự việc trong văn bản phải xoay quanh chủ đề chính

- Các sự việc phải có mối liên hệ nào đó với nhau: thời gian, không gian, tâm lí…

      Ghi nhớ: SGK
III. LUYỆN TẬP
Bài tập 1: Tìm tính mạch lạc văn bản:
a. Văn bản Mẹ tôi:

- Văn bản xoay quanh chủ đề: Thái độ của người cha trước sự vô lễ của En-ri-cô với mẹ -> giáo dục, răn dạy con biết kính yêu cha mẹ.
- Các ý, các đoạn trong văn bản đều hướng về chủ đề đó

b. Văn bản: Lão nông  và các con

c. Đoạn văn của Tô Hoài

- Ý chủ đạo xuyên suốt đoạn văn: sắc vàng trù phú, đầm ấm của làng quê vào mùa đông giữa ngày mùa

+ Câu đầu giới thiệu bao quát về sắc vàng trong mùa đông, giữa ngày mùa và trong không gian làng quê
+ Miêu tả những biểu hiện phong phú của sắc vàng

+ Nhận xét , cảm nhận của tác giả  về sắc vàng đó

-> Trình tự ba phần nhất quán, rõ ràng-> làm cho bố cục mạch lạc




Soạn bài : Những câu hát về tình cảm gia đình ( bài số 1 và 4)
 ***************************************************************************************
         Tuần 3 - Tiết 9                     
          Văn bản:                                   CA DAO, DÂN CA
   NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH
	               Ca dao dân ca là gì?

  Giọng nhẹ nhàng, tình cảm, chú ý dấu câu, ngữ điệu.

   Bài ca dao số 1.

Lời trong bài ca dao là lời của ai nói với ai? Nói về điều gì.
? Bài ca dao được làm theo thể thơ nào? Em có nhận xét gì về âm điệu của bài
? Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong bài thơ? 
? Lấy hình ảnh núi, nước để so sánh công cha, nghĩa mẹ có tác dụng gì?

 Tìm đọc bài ca dao có nội dung tương tự

Công cha như núi Thái Sơn…

HS đọc bài ca dao số 4

   Lời trong bài ca dao là lời của ai nói với ai?

Từ ngữ nào biểu thị mối quan hệ anh em trong bài?

  (Tác giả so sánh tay, chân với tình cảm anh em)

  T¹i sao l¹i so s¸nh nh­ vËy ?

   Qua bài ca dao chúng ta phải ghi nhớ điều gì?

Tìm đọc bài ca dao có nội dung tương tự như 2 bài ca dao trên

	I. TÌM HIỂU CHUNG.
    Khái niệm ca dao, dân ca (SGK trang 35)
II. ĐỌC VĂN BẢN
III. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN

Bài 1

      - Lời của mẹ nói với con để dạy con về đạo làm con.
- Công lao cha mẹ sinh thành giáo dưỡng vô cùng to lớn, như trời biển.
- Nhắc nhở mọi người hãy biết ơn đền đáp công lao cha mẹ.
Bài 4
=>Anh em trong một nhà phải sống hoà thuận, yêu thương gắn bó để cha mẹ vui lòng

Ghi nhớ: SGK



             Soạn bài: Tình yêu quê hương, đất nước, con người ( bài số 1 và 4)
        Tiết 10                     
        Văn bản:               NHỮNG CÂU HÁT VỀ 

TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI.
	  HS đọc phần từ khó
Giọng đọc nhẹ nhàng, tình cảm.

    Đọc bài ca dao số 1

 Nhận xét bài 1, em đồng ý với những ý kiến nào trong các ý kiến sau:

 a-Bài ca là lời của một người và có một phần 

 b-Bài ca có hai phần: phần đầu là câu hỏi của chàng trai, phần sau là lời đáp của cô gái

c-Hình thức đối đáp này có rất nhiều trong ca dao dân ca

d-Hình thức đối đáp này không phổ biến trong ca dao dân ca

? Trong bài vì sao chàng trai cô gái lại dùng những địa danh  với những đặc điểm của từng địa danh) như vậy để hỏi đáp?

  ? Qua lời hỏi đáp em thấy chàng trai , cô gái là những người như thế nào?( Am hiểu lịch sử dân tộc, lịch sự , tế nhị)

? Chứng tỏ họ có tình cảm gì đối với quê hương
           Đọc bài ca dao số 4
? Phân tích hình ảnh cô gái ở hai câu này
? Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì khi miêu tả
? Tại sao tác giả so sánh như vậy, giữa thân hình người con gái và chẽn lúa đòng đòng có điểm gì tương đồng
  ? Theo em bài ca là lời của ai? Người ấy muốn biểu hiện tình cảm gì
 Hai bài ca dao có chung nội dung gì?
Tìm đọc bài ca dao có nội dung tương tự như 2 bài ca dao trên

	I. TÌM HIỂU CHUNG.
        SGK
II. ĐỌC VĂN BẢN
III. PHÂN TÍCH VĂN BẢN

Bài số 1

· Qua hình thức đối đáp của chàng trai, cô gái trong bài ca thể hiện niềm tự hào, sự hiểu biết và tình yêu quê hương đất nước của họ

Bài 4

- Câu thơ dài, điệp từ, đảo ngữ. đối xứng, từ láy -> diễn tả sự rộng lớn, trù phú, đầy sức sống của cánh đồng

- Ca ngợi vẻ đẹp của con người : trẻ trung, phơi phới, tràn đầy sức sống

IV. TỔNG KẾT
        Ghi nhớ :SGK tr 40)




                                                        Soạn bài: Từ láy
                 Tiết 11

            Tiếng việt:                TỪ LÁY
	HS đọc bài tập SGK, chú ý những từ in đậm.
? Các từ láy có đặc điểm âm thanh gì giống và khác nhau
? Vì sao người ta không gọi các từ láy  bần bật, thăm thẳm là  bật bật, thẳm thẳm
? Theo em các từ bần bật, thăm thẳm thuộc loại từ láy nào
? Hãy tìm một số từ láy có cấu tạo tương tự bần bật và thăm thẳm
       ( Đo đỏ, đèm đẹp )

? Có mấy loại từ láy? Đặc điểm của từng loại?

? Lấy ví dụ? Đặt câu với từ láy đó
? Nghĩa cuả từ láy ha hả, oa oa, tích tắc, gâu gâu được tạo thành do đặc điểm gì về âm thanh?

? Các từ láy lí nhí, li ti, ti hí có đặc điểm chung gì về âm thanh và nghĩa?

 ? Các từ láy nhấp nhô, phập phồng, bập bềnh có đặc điểm gì chung về âm thanh và nghĩa?

? So sánh có nghĩa của các từ láy “ mềm mại”, “đo đỏ” với nghĩa các tiếng gốc “ mềm” và “đỏ”( mềm: dễ bị biến dạng dưới tác dụng cơ học- Mềm mại: có ST biểu cảm rõ: mềm gợi cảm giác dễ chịu khi sờ tay vào, có dáng nét lượn cong tự nhiên, đẹp mắt, âm điệu uyển chuyển nhẹ nhàng, dễ nghe)

? Đặc điểm về nghĩa của từ láy?

? Lấy một ví dụ và nêu đặc điểm nghĩa của từ láy đó

  Đọc, xác định yêu cầu và làm bài
Các bài khác HS làm.
	I. CÁC LOẠI TỪ LÁY
  Ví dụ:

- Đăm đăm: các tiếng lặp lại hoàn toàn

- Mếu máo: các tiếng giống nhau phần phụ âm đầu

- Liêu xiêu: các tiếng giống nhau phần vần (iêu)

=> Có hai loại từ láy:

- Từ láy toàn bộ.

- Từ láy bộ phận.

Ghi nhớ SGK
II. NGHĨA CỦA TỪ LÁY
Ví dụ:

- Nghĩa của các từ: ha hả, oa oa, tích tắc, gâu gâu được tạo thành do sự mô phỏng âm thanh

- Nghĩa: lí nhí, li ti, ti hí tạo nghĩa dựa vào đặc tính âm thanh của vần, thường gợi độ bé nhỏ.
- Nghĩa: nhấp nhô, phập phồng, bập bềnh được tạo thành dựa vào nghĩa tiếng gốc và sự hoà phối âm thanh giữa các tiếng, gợi độ luân chuyển, không cố định.
- Từ láy có tiếng gốc: nghĩa của từ láy có sắc thái riêng so với tiếng gốc

   Ghi nhớ: SGK
III. LUYỆN TẬP
  1. Bài tập 1: Tìm từ láy và phân loại.
Từ láy bộ phận

bần bật, thăm thẳm, chiêm chiếp…
Từ láy bộ phận

nức nở, tức tưởi, rón rén, lặng lẽ, rực rỡ, ríu ran…
2. Bài 2: Điền thêm các tiếng láy để tạo thành từ láy

- Lấp ló, nho nhỏ, nhức nhối, khang khác, thâm thấp, chênh chếch, anh ách




                      Soạn  bài : Quá trình tạo lập văn bản.
 ***************************************************************************
           Tiết 12

         Tập làm văn:   QUÁ TRÌNH TẠO LẬP VĂN BẢN
	  HS đọc các yêu cầu SGK trang 45 tìm hiểu các bước tạo lập văn bản.

? Khi nào có nhu cầu tạo lập văn bản?

    VD:

? Điều gì thôi thúc người ta viết thư?

? Khi viết thư cần phải xác định vấn đề gì?

(Viết thư cho ai? Viết để làm gì? Viết để làm gì? Viết như thế nào?)

? Có thể bỏ qua các vấn đề trên khi viết thư không?

? Chỉ có dàn bài đã được coi là văn bản chưa?

? Viết thành văn bản phải có những vấn đề nào?

? Vậy, tạo lập văn bản gồm những bước nào?

Bài tập 1 HS suy nghĩ và trả lời
Bài tập 2 có phù hợp không?
Nên điều chỉnh như thế nào?

  HS làm bài tập 4 trang 47.


	I. CÁC BƯỚC TẠO LẬP VĂN BẢN

Để tạo lập văn bản,người tạo lập văn bản cần phải thực hiện các bước:

- Định hướng chính xác.

- Tìm ý và sắp sếp các ý để có một bố cục rành mạch, hợp lí, thể hiện đúng định hướng trên.

- Diễn đạt các ý đã ghi trong bố cục thành những câu, đoạn văn chính xác, trong sáng, có mạch lạc và liên kết chặt chẽ vơí nhau.

- Kiểm tra xem văn bản vừa tạo lập có đạt yêu cầu đã nêu ở trên chưa và cần sửa chữa gì không.

Ghi nhớ: SGK/ 46

II. LUYỆN TẬP

Bài tập1. Các kĩ năng và kinh nghiệm khi tạo lập văn bản của học sinh.
Bài tập2. Nhận xét về bài làm của bạn khi tạo lập văn bản.

a) Bạn đã không chú ý rằng mình không chỉ thuật lại công việc học tập và báo cáo thành tích học tập.Điều quan trọng nhất là mình phải từ thực tế ấy rút ra những kinh nghiệm học tập để giúp cá bạn khác học tốt hơn.

b) Bạn đã xác định không đúng đối tượng giao tiếp. Báo cáo này được trình bày với các bạn học sinh chứ không phải với thầy cô giáo.




  Soạn bài: Những câu hát than than  ( bài số 2 và 3).
*********************************************************************************
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